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Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiễu mẫu
đến năm 2024 của xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

I. Đặc điểm tình hình chung của xã

Xã Bùi La Nhân là một xã vùng hạ du, cách trung tâm thị trấn Đức Thọ 4 km về phía Đông. 

Địa lý của xã: Phía Đông giáp với Yên Hồ và Quang Vĩnh, phía Nam giáp với xã Lâm Trung Thủy và Tân Dân; phía tây giáp với Thị Trấn Đức Thọ; Phía Bắc giáp với xã Liên Minh, Tùng Châu. 

Toàn xã có 1.361,09 ha đất tự nhiên; Trong đó 874,12 ha đất nông nghiệp chiếm 64,22% tổng diện tích đất tự nhiên.;431,32 ha đất phi nông nghiệp chiếm 31,69% Có 179,02 ha đất khác chiếm 13,15% và  55,65 ha đất chưa sử dụng chiếm 0,04%. Trong 695,1ha đất sản xuất nông nghiệp có 579,1 ha đất trồng lúa; 116 ha đất trồng màu và các loại cây khác.

Xã có 2.182 hộ; có 6.677 nhân khẩu. Trong đó có 464 hộ và 1.849 nhân khẩu là đồng bào theo đạo thiên chúa chiếm tỷ lệ 27,5% dân số toàn xã. 

Hệ thống đường trục xã, liên xã có 12 tuyến với tổng chiều dài 26,73km. đường trục thôn, liên thôn 23 tuyến có chiều dài 13,267 km, đường giao thông ngõ xóm với tổng chiều dài 21,915 km.

Đảng bộ xã có 617 Đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ nông thôn; 4 chi bộ trường học; 01 chi bộ công an, 01 chi bộ quân sự; 01 chi bộ y tế. 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bùi La Nhân đã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, hiện đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.
2 Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, huyện đã giúp đỡ, hỗ trợ xã Bùi La Nhân cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là hỗ trợ các chương trình, dự án tạo điều kiện cho địa phương xây dựng nông thôn mới có nhiều thuận lợi. Đồng thời có sự đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BCĐ và đặc biệt là được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của toàn thể nhân dân nên chương trình đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động được BCĐ xây dựng nông thôn mới đặc biệt quan tâm chú trọng ngay từ ban đầu nên phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhân dân ủng hộ nhiệt tình và đạt được nhiều kết quả.  

3. Khó khăn

 - Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đa số nhân dân đều hiểu được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Nhưng có một số bộ phận nhân dân chưa tự giác thực hiện, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của huyện, của xã nên công tác tuyên truyền, vận động gặp một số khó khăn, làm ảnh hưởng đến phong trào chung của địa phương.

- Có những thời điểm BCĐ xã chưa kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nên tiến độ thực hiện các tiêu chí có phần chậm lại. Một số cán bộ, công chức chưa kịp thời thực hiện các nhiệm vụ được phân công.  

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN


Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 8/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định 36/2022/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 -2025;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ - UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định xã NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ - UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành bộ tiêu chí xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ quyết định 15/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về sửa đổi một số chỉ tiêu, tiêu chí tại Quyết định số 36, 37 của UBND tỉnh.
           Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu các xã hoàn thành xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2024.


Với những nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Bùi La Nhân đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh, phát triển về kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đưa xã Bùi La Nhân đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiễu mẫu năm 2024
III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay từ đầu năm đã tổ chức rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiễu mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, căn cứ kết quả rà soát thực trạng của các thôn BCĐ đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo lĩnh vực, tiêu chí phụ trách và các đơn vị.
 Ban hành cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ trong phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng khu dân cư mẫu và xây dựng cơ sở hạ tầng do thôn làm chủ đầu tư huy động đóng góp của nhân dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các thôn triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng.
2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn
Công tác tuyên truyền luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền hết sức quan tâm thông qua các cuộc họp Đảng bộ, các cuộc sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội. Bên cạnh đó còn tuyên truyền các chủ trương chính sách trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh huyện thông qua hệ thống truyền thanh của xã và các thôn.
Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, họp tổ liên gia và các cuộc họp của các chi hội, chi đoàn. Với các hình thức đó cán bộ và nhân dân biết và tham gia hưởng ứng. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, đúng trọng tâm để nhân dân hiểu và thực hiện, với phương châm xây dựng nông thôn mới người dân là chủ thể, phát huy tối đa, thực hiện thiết chế dân chủ cơ sở, mọi chủ trương, kế hoạch triển khai đều được nhân dân bàn bạc, thống nhất thực hiện đúng quy trình, từ việc tổ chức xây dựng và bàn chủ trương, kế hoạch, việc quản lý điều hành, giám sát huy động sức dân và tổ chức thực hiện tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Với phương châm lấy tuyên truyền làm bước đi đầu tiên trong công tác chỉ đạo thực hiện đã phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện  nhiệm vụ cụ thể tránh tình trạng một việc nhiều tổ chức đảm đương thực hiện nên hiệu quả thấp. Thực hiện cuộc vận động " toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" hàng tháng, hàng quý và trước các ngày lễ lớn của dân tộc đã tổ chức tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường, tự chỉnh trang nhà ở, vườn hộ đảm bảo cảnh quan. Vận động nhân dân tích cực đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh.
3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

a) Công tác phát triển kinh tế nông nghiệp nông nông thôn.

Thực hiện đề án phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, là một địa phương thuộc vùng trọng điểm lúa của huyện nên trong những năm qua xã Bùi La Nhân đã tập trung đẩy mạnh và phát triển sản xuất nông nghiệp, tiếp tục duy trì và phát triển các cánh đồng lớn, xây dựng sản phẩm gạo hữu cơ trên ruộng rươi cáy làm điểm nhấn trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Bên cạnh đó để thuận lợi cho việc canh tác, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất xã đã chủ động xây dựng được 4 mô hình phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, tích tụ ruộng đất với diện tích hơn 360 ha.   
Xã đã tuyên truyền vận động được 10 hộ xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi mô hình doanh thu từ 300 – 500 triệu đồng, đến nay toàn xã đã phát triển được 43 mô hình, trong đó có 8 mô hình lớn, 10 mô hình vừa, 25 mô hình nhỏ đã góp phần vào tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Toàn xã có 05 Hợp tác xã đều hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2024 đã thành lập được 1 HTX Thần nông xây dựng được sản phẩm gạo rươi Đức Thọ Thần nông đạt sản phẩm OCOP 3 sao.
b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, trên địa bàn xã đã phát triển mạnh các ngành nghề dịch vụ thương mại như các doanh nghiệp vận tải, các công ty, dịch vụ ăn uống..., ngoài ra còn có một số ngành nghề phụ như, xây dựng, gia công cơ khi, điện tử, đóng gạch tạp lô, nấu rượu, xay xát...đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.  Hiện tại trên địa bàn xã có 95 hộ kinh doanh hàng tạp hóa, ăn uống, cơ khí, điện tử, xay xát, 6 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong đó có doanh nghiệp Hà Anh Tuấn, doanh nghiệp Hòa Huệ.
c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân như xây dựng các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… nên trong năm qua thu nhập bình quân đầu người không ngừng được tăng lên (năm 2023 từ 56,1 triệu đồng/ người /năm lên 60,51 triệu đồng/ người/ năm năm 2024), thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, tỉ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 70/2130 hộ (tỉ lệ 3,28%).

4. Kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2023 – 2024 xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 
Tổng kinh phí đã thực hiện:  30.559 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương:  1.215 triệu đồng, chiếm 4 %;

- Ngân sách tỉnh: 4.350 triệu đồng, chiếm 14,2 %;

- Ngân sách huyện: 7.131 triệu đồng, chiếm 23,3 %;

- Ngân sách xã:  3.216 triệu đồng, chiếm 10,5%;

- Nhân dân đóng góp: 7.306 triệu đồng, chiếm 23,9 %;

- Con em xa quê, nguồn khác: 7.341 triệu đồng, chiếm 24,1%;

IV. Kết quả thực hiện các tiêu chí:

1. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao:
- Xã Bùi La Nhân đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 26/01/2022  của UBND tỉnh về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.
- Theo Quyết định 36 và quyết định sô 15/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về sửa đổi một số chỉ tiêu, tiêu chí tại Quyết định số 36, 37 của UBND tỉnh đến nay xã đã đạt 20/20 tiêu chí xã NTM nâng cao. Cụ thể như sau:
1.1. Quy hoạch :

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

- Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch 

- Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc các điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên
b) Kết quả thực hiện

- Có quy hoạch được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 8217/QĐ-UBND ngày 21/12/2020
- Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch theo Quyết định số 12543/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 

- Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc các điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.

- Kinh phí thực hiện: 100 triệu đồng. 
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn .

1.2. Tiêu chí số Giao thông 

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định 

+ Đường xã được bảo trì hằng năm đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn; đảm bảo vệ sinh mặt đường Đạt 

+ Đường xã được lắp biển báo giao thông theo quy định; bố trí gờ giảm tốc tại các nhánh nút giao từ đường trục xã giao nhau với đường trục thôn trở lên Đạt 

+ Tỷ lệ đường xã qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng ≥75% 

- Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản 

+ Được cứng hóa (trong đó tối thiểu 80% được bê tông hóa, nhựa hóa đạt chuẩn) và bảo trì hàng năm 100% 

+ Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: Đạt

+ Đường trục thôn, bản, liên thôn, bản đảm bảo vệ sinh mặt đường Đạt 

+ Đường trục thôn, bản, liên thôn, bản được lắp biển báo giao thông tại tất cả các điểm giao nhau của các đường giao thông từ đường trục thôn, bản trở lên; bố trí gờ giảm tốc tại các nhánh nút giao từ đường trục thôn, bản giao nhau với đường trục xã trở lên Đạt 

+ Tỷ lệ đường trục thôn, bản, liên thôn, bản qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng ≥75% ,

+ Tỷ lệ đường trục thôn, bản, liên thôn, bản có trồng cây bóng mát (đối với những đoạn có thể trồng được) ≥80% 

- Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp ≥90% 

- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa ≥80%

b) Kết quả thực hiện

- Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định 

+ Đường xã được bảo trì hằng năm đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn; đảm bảo vệ sinh mặt đường, tỷ lệ 100%, 26,73/26,73km 

+ Đường xã được lắp 48 biển báo giao thông theo quy định; lắp đặt 58 biển chỉ dẫn, 50 điểm gờ giảm tốc.

+ Tỷ lệ đường xã qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng 16,07/19,55 km đạt 82,2% 

- Đường thôn, bản và đường liên thôn: 

+ Trên địa bàn xã có 13,267/13,267 km đường bê tông được cứng hóa và bảo trì hằng năm đạt tỷ lệ 100%. 

+ Đường trục thôn, liên thôn được vệ sinh định kỳ hằng tuần, đảm bảo vệ sinh mặt đường: Đạt 

+ Đã lắp 22 biển báo giao thông, 35 điểm gờ giảm tốc, 109 biển chỉ dẫn.

+ Tỷ lệ đường trục thôn, bản, liên thôn, bản qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng 11,427/12,777 km đạt 89,4% 

+ Tỷ lệ đường trục thôn, bản, liên thôn, bản có trồng cây bóng mát (đối với những đoạn có thể trồng được) 13,267/13,267 đạt 100% 
- Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp 20,16/21,915 km đạt 92%.
- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa 18,991/21,915 km đạt 88,35%

- Năm 2024:  Đã làm mới 0,757 km đường GTNT ngõ xóm; rải thảm nhựa 5,651km, 0,16km đường GTNĐ, lắp đặt 20 biển báo, 20 biển chỉ dẫn, 10 điểm gờ giảm tốc; xây dựng 0,5 km mương, rãnh thoát nước. Trồng 477 cây bóng mát, cây hoa giấy dọc tuyến đê; lắp đặt 3,735km đường điện chiếu sáng tại các tuyến đường.
- Kinh phí thực hiện: 2750 triệu đồng
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn .

2.3.  Tiêu chí số 3- Thủy lợi và phòng, chống thiên tai
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 90% trở lên

- Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững

- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của xã được áp dụng công nghệ nông thôn tưới tiên tiến, hiệu quả, tiết kiệm nước.

+ Đối với cam, bưởi, chè ≥25% 

+ Đối với rau củ quả ≥ 35%  

- Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm.  

 - Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi: Trên địa bàn xã không có các công ty xả nước thải vào công trình thủy lợi; chỉ có nước sinh hoạt của các hộ gia đình thải ra.
- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Khá

b) Kết quả thực hiện

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 1055/1110ha (vụ xuân 569,84 ha; hè thu 540,15 ha) đạt 95% và tiêu nước chủ động đạt 1350/1426,5ha đạt 94,6 %.

- Đã giao cho 4 HTX nông nghiệp trên địa bàn quản lý, khai thác hiệu quả và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn HTX.

- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của xã được áp dụng công nghệ nông thôn tưới tiên tiến, hiệu quả, tiết kiệm nước. (Sản  phẩm chủ lực của xã theo quyết định UBND huyện giao là Lúa nên Không đánh giá nội dung này)

- Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm. Trên địa bàn xã 77 tuyến kênh mương nội đồng với chiều dài 44,7/46,06km đạt 97,04% . Năm 2024 duy tu xây mới 325 m; nâng cấp sửa chữa 200m kênh mương nội đồng.
- Hàng năm, công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, 100% công trình được các tổ chức thủy lợi đưa vào danh mục kiểm kê, theo dõi, trong đó việc kiểm kê, kiểm soát nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi được giám sát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước cho sản xuất và nuôi trồng thủy sản.  

- Hàng năm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã và Đội xung kích PCTT&TKCN cấp xã được kiện toàn theo quy định. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai theo Luật Phòng, chống thiên tai. Ban hành các Quyết định giao chỉ tiêu nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể đến từng thôn xóm theo phương châm “4 tại chỗ”. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; 100% cán bộ cấp xã được tập huấn kiến thức.
- Kinh phí thực hiện:  450 triệu đồng

c) Tự đánh giá: Đạt chuẩn

1.4. Tiêu chí số 4: Điện


a) Yêu cầu của tiêu chí


Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định ≥99%

b) Kết quả thực hiện


Toàn xã có 16,89/16,89 km đường dây trung áp đạt chuẩn 100%; 36,6/36,6 km đường dây hạ áp đạt chuẩn 100%; 10/10 trạm biến áp với tổng công suất 2290kVA đạt chuẩn 100%. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt 2182/2182 khách hàng sử dụng điện (tỷ lệ 100%).
Năm 2024: Đã thường xuyên bão dưỡng đường dây sau công tơ và các trạm biến áp.... 
Tổng kinh phí thực hiện: 350 triệu đồng.

c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.5. Tiêu chí số 5: Trường học

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2: 100% 
- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đạt 
- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS: Mức độ 3 
- Đạt chuẩn xóa mù chữ Mức độ 2 
- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Khá 
- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền phù hợp với thực tiễn địa phương và lứa tuổi.  Đạt
b) Kết quả thực hiện

- Xã có 4/4 trường đạt chuẩn mức độ 1, trong đó có 2/4 đạt chuẩn mức độ 2, tỷ lệ 100% (trường mầm non Bùi Xá; Trường Tiểu học Xuân Thiều)

- Duy trì đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi (95/95 trẻ 5 tuổi ra mẫu giáo và học 2 buổi ngày đạt 100%)
- Phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3 (có 101/101 trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100.%, 129/129  trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%); đạt phổ cập THCS mức độ 3 (95/95 học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%)
- Xóa mù chữ đạt mức độ 2 (0 người từ 15-60 tuổi hoàn thành chương trình học từ lớp 5 trở lên). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học các loại hình THPT, bổ túc THPT, trung cấp và học nghề là 100% (95/95 học sinh).
- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại: Khá 

- Có mô hình cộng đồng học tập đạt mức độ khá; mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền phù hợp.

Kết quả 2024: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cải tạo dãy nhà học 2 tầng, nâng cấp sân trường và xây mới dãy nhà hiệu bộ. Tiểu học Xuân Thiều hoàn thành nhà đa chức năng và lát lại sân trường.
- Kinh phí thực hiện: 7.520 triệu đồng
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.6. Tiêu chí số 6: Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.  Đạt 

- Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định ≥ 90% 

- Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới 100%

b) Kết quả thực hiện

- Nhà văn hóa và Khu TT xã: Nhà văn hóa xã đảm bảo 300 chổ ngồi, các thiết bị âm thanh ánh sáng được trang bị đầy đủ đảm bảo cho các hoạt động văn hóa văn nghệ. Khu vui chơi, giải trí xã bố trí các thiết bị vui chơi giải trí cho người già, trẻ em (gồm bộ xoay tập thể dụng, xít đu, bập bênh, xà đơn, xà kép). Có 1 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá , 1 sân cầu lông đảm bảo hoạt động thường xuyên. 

- 9/9 nhà văn hóa thôn được xây dựng đạt chuẩn về diện tích và số chổ ngồi. 9/9 khu thể thao thôn đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao của bà con nhân dân các thôn. Tại khuôn viên nhà văn hóa thôn được bố trí các dụng cụ thể dục thể thao đơn giản như xà đơn, xà kép, xít đu, bộ xoay tập thể dục, bóng bàn...

- Trong năm tổ chức được 7 giải thể thao, 5 giải văn nghệ cấp xã; các thôn xóm thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, hoạt động dân vũ được duy trì thường xuyên, Thành lập 9 CLB dân vũ văn hóa, văn nghệ, thể thao. 
- Có 8 di tích lịch sử cấp lịch sử cấp tỉnh (Nhà thờ Hoàng Trường; Nhà Thờ Phạm Khánh Thiện; Nhà thờ Lê Đăng Ái; Nhà Thờ Bùi Cảnh Khánh; Nhà thờ Nguyễn Doãn Huy; Nhà thờ Trần Trượng; Nhà thờ họ Hoàng) hàng năm được tu bổ, nâng cấp theo quy định. 

- Có 9/9 thôn xóm đạt chuẩn văn hóa theo quy định. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 98% (2139/2182 gia đình). 100% thôn có hương ước theo quy định, được phổ biến rộng rãi đến từng hộ dân và được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa thôn.

- Kết quả thực hiện năm 2024: Xây dựng ngôi nhà trí tuệ tại đơn vị thôn Hạ Tứ; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa 9 đơn vị thôn, mua sắm bổ sung các dụng cụ thể thao đơn giản tại nhà văn hóa 9 thôn. Thôn Hạ Tứ và Đông Đoài lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh, thôn Hoa Đình nâng cấp hệ thống truyền thanh của thôn. 4 thôn nâng cấp, lát sân nhà văn hóa (Phúc Lộc, Khang Ninh, Triều Đông, Hoa Đình).
- Kinh phí thực hiện: 360 triệu đồng
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.7. Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí

Đối với xã có chợ trong quy hoạch tỉnh : có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng các quy định về tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh hoặc có chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm quy định tại TCVN 11856:2017 

b) Kết quả thực hiện

Xã có chợ Trổ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh.
- Kinh phí thực hiện: 65 triệu đồng
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn 

1.8. Tiêu chí số 8- Thông tin và truyền thông

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân: Đạt 
- Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. Xã có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt: Tối thiểu 50% đối với các xã miền núi; Tối thiểu 80% đối với các xã còn lại. Đạt

- Có dịch vụ báo chí truyền thông  Đạt 
- Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội Đạt
- Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…) Đạt
b) Kết quả thực hiện

- Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

- Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh: Hộ sử dụng điện thoại thông minh  1892/2182 hộ đạt 86,7%;  Xã có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt.
- Có điểm bưu điện xã là nơi đặt báo in, tạp chí theo quy định, cung cấp xuất bản phẩm…Có sử dụng Báo Đảng, báo nông nghiệp, báo an ninh...Có dịch vụ báo chí truyền thông, truyền thanh xã hoạt động tốt, hệ thống loa các thôn tiếp tục nâng cấp. 
- Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành; hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc hoạt động thông suốt. 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản và được đào tạo để sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. 100% cán bộ công chức chuyên môn sử dụng thành thạo ít nhất ba phần mềm hỗ trợ hoạt động quản lý nghiệp vụ trong số các phần mềm nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực (Tài chính; Tư pháp hộ tịch; Địa chính; Đối tượng chính sách - người có công; Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội; Xây dựng; Thông tin - Truyền thông, Văn hóa...); được tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin. có trang thông tin điện tử của địa phương hoạt động đúng quy định và thường xuyên cập nhật tin bài.
Có kênh lấy ý kiến hài lòng của nhân dân trên nền tảng internet: UBMTTQ xã phối hợp UBMTTQ huyện thực hiện.

- Có 11 điểm công cộng có mạng wifi miễn phí gồm (UBND xã; nhà văn hóa xã; NVH thôn Thượng Tứ; NVH thôn Triều Đông; NVH thôn Hạ Tứ; NVH thôn Hoa Đình; NVH thôn Đông Đoài; NVH thôn Quyết Tiến; NVH thôn Khang Ninh; NVH thôn Phú Quý; NVH thôn Phúc Lộc).

c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.9. Tiêu chí số 9-Nhà ở dân cư
a) Yêu cầu của tiêu chí:

 Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt  ≥90%

a) Kết quả thực hiện:
Tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên quan tâm, sắp xếp, nâng cấp, cải tạo công trình nhà ở, các hạng mục phụ trợ, bếp nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi. Hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố: 2092/2182 nhà đạt tỷ lệ  95,9% 
Năm 2024: Làm mới được 5 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; 25 hộ làm mới, nâng cấp nhà ở.
- Kinh phí thực hiện: 3.650 triệu đồng

c) Đánh giá: 

Đạt chuẩn

4.10. Tiêu chí số 10-Thu nhập
a) Yêu cầu của tiêu chí

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) Năm 2024 ≥60,5 triệu đồng/người.
b) Kết quả thực hiện

Đến cuối năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của xã Bùi La Nhân đạt: 60,51 triệu đồng/người/năm.
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

4.11. Tiêu chí số 11-Nghèo đa chiều
a) Yêu cầu của tiêu chí

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 <4,0%
b) Kết quả thực hiện

Tiến hành điều tra rà soát, xác định được tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2024 là 3,28 % (70/2130 hộ).  

c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.12. Tiêu chí số 12-Lao động

a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥80% 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥30% 

b) Kết quả thực hiện

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)  3441/4210 đạt 81,73%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)  1773/4210 đạt 42,11%. 

c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn
1.13. Tiêu chí số13: tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

a, Yêu cầu của tiêu chí

- Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định theo các chỉ tiêu được công bố tại Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có quy mô tối thiểu từ 10 thành viên trở lên. ≥ 1
- Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn 3 sao trở lên hoặc tương đương hiệu lực còn thời hạn ≥ 1 
- Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc có liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm ≥ 1 
- Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã Có ít nhất 01 sản phẩm nông sản chủ lực của xã được thiết lập hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy xuất thông tin ở mỗi công đoạn từ sản xuất đến lưu trữ, chế biến và thương mại sản phẩm. Đạt 
- Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử ≥10% 
- Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng: Có sản phẩm nông sản chủ lực của xã thuộc vùng nguyên liệu tập trung được cấp mã vùng.  Đạt 
- Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội Đạt

- Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả đảm bảo đạt các yêu cầu sau: Tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm của mô hình; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập; giữ gìn bản sắc văn hóa; không gây ô nhiễm môi trường. ≥ 1
b) Kết quả thực hiện

- HTX DV NN Đại Phúc có 454 thành viên . HTX Hoạt động hiệu quả đúng theo luật HTX năm 2012. Có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực. Tỷ lệ hộ được cung cấp dịch vụ từ HTX 85% tổng số hộ SX. HTX làm ăn có hiệu quả được phòng chuyên môn cấp huyện đánh giá có hiệu quả tốt liên tục trong mấy năm qua. HTX có mô hình liên kết chuỗi sản phẩm với công ty TNHH Thống Tuấn.
-  Xã có 3 sản phẩm OCOP ( Dầu Lạc Mai Tĩnh, Dầu vừng Mai Tĩnh, gạo ruộng rươi Thần nông) được huyện công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.
- Có mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Có mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm được thiết lập hệ thống điện tử truy xuất nguồn gốc đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy xuất thông tin ở mỗi công đoạn từ sản xuất đến lưu trữ, chế biến và thương mại sản phẩm ( mã vùng trồng)
- Có sản phẩm dầu Lạc Mai Tĩnh là sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử, đạt tỷ lệ 10,3 % (19,77/192 tấn).
- Có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực quy mô 51ha được cấp mã vùng. 

- Các hình ảnh quảng bá điểm du lịch của xã được đăng tải trên các mạng xã hội (zalo, facebook); trang thông tin điện tử của xã (được cập nhật thường xuyên).
- Có mô hình gạo hữu cơ quy mô 5ha của HTX nông nghiệp hữu cơ Thần Nông HT tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm của mô hình; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập; giữ gìn bản sắc văn hóa; không gây ô nhiễm môi trường.
- Kinh phí thực hiện: 1150 triệu đồng
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.14. Tiêu chí số 14-Y tế
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥95%
- Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử: Đạt

- Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa: Đạt

- Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử: Đạt
b) Kết quả thực hiện

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): Đạt 98,8% (6602/6677 người); Nam 97,9% (3172/3240 người); Nữ 98,8% (3395/3437 người).
- Xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử: Đạt (Đạt 100% (6677/6677); Nam 100% (3240/3240); Nữ 100% (3437/3437)).
- Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa: Đạt (Xã đã xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh từ xa theo hướng dẫn của tỉnh và truyền thông lợi ích của khám chữa bệnh từ xa).
- Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử: Đạt (Đã xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh từ xa theo hướng dẫn của tỉnh và truyền thông lợi ích của khám chữa bệnh điện tử).
c) Tự Đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.15. Tiêu chí số 15-Hành chính công
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công được giải quyết qua cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử đạt tỷ lệ năm 2022 đạt 60%, năm 2023 đạt 70%, 2024 đạt 80%, năm 2025 đạt 90%. 

- Có dịch vụ công trực tuyến một phần:  Đạt 

- Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định (sai sót không quá 1% và phải được khắc phục sữa chữa đảm bảo đúng quy định) và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp: Đạt
b) Kết quả thực hiện

- Đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, có mô hình Cải cách hành chính. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thời gian, không có hồ sơ quá hạn. Thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công được giải quyết qua cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử đạt tỷ lệ năm 2024 đạt 86,8% (423/487 hồ sơ).
- Có dịch vụ công trực tuyến một phần:  Đạt 

- Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định (sai sót không quá 1% và phải được khắc phục sữa chữa đảm bảo đúng quy định) và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp: Đạt
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.16. Tiêu chí số 16 - tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí

- Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình hòa giải ở cơ sở: Đạt.

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành ≥90% 

- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu ≥90%
b) Kết quả thực hiện

- Có 4 mô hình (Mô hình CLB thanh niên với pháp luật; Mô hình CLB cựu chiến binh với pháp luật; Mô hình CLB nông dân với pháp luật; Mô hình CLB phụ nữ với pháp luật) điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận.

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành - không có vụ việc . Đạt 100%
- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu 950/950 người đạt 100%.
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.17. Tiêu chí số 17-Môi trường
a, Yêu cầu của tiêu chí
- Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường Đạt 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường 100%
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥85%

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả ≥40% 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥60% 
- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 100% 

- Tối thiểu 80% chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường Đạt 

- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥85% 

- Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch Đạt 
- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng ≥5% 
- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (đất công viên, vườn hoa, sân chơi phục vụ cho nhu cầu và bảo đảm khả năng tiếp cận của mọi người dân trong điểm dân cư nông thôn) tối thiểu ≥4m2/người) Đạt 
- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥70%

b) Kết quả thực hiện

- Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản: 2 cơ sở (Trang rrại Trần Văn Hào, cơ sở giết mổ Nguyễn Nga).
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường 134/134 cơ sở đạt 100%. 
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90% ( 865,3/961,4tấn/năm).   
- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả:  Có  1021/2182 hộ đã lắp bể xử lý nước thải sinh hoạt đạt tỷ lệ 46,8% (có 10 bể combosite, 595 bể 3 bi, 416 bể 2 bi).
- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn có 1964/2182 hộ, đạt tỷ lệ  90%. 
-  Tại các cánh đồng bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng đã có bể thu gom rác nguy hại (có 189 bể thu gom). Số chất thải này hợp đồng với HTX môi trường thị trấn để xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 100% (1,108/1,108tấn/năm). 
- Có 90,82% (15180/16714,5 tấn) chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Có 937/1025 hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 91,4%.
- Có 5 nghĩa trang (Đồng Chiềng, Bụt Nguyền, Cả Ngư, Đồng Cháng, Cửa Trại) xây dựng theo quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch.
- Năm 2024 trên địa bàn xã có 75 ca tử vong, trong đó có 40/75 ca tử vong đưa đi hỏa táng, đạt tỷ lệ 53,3%
- Đất công viên, vườn hoa, sân chơi phục vụ cho nhu cầu và bảo đảm khả năng tiếp cận của mọi người dân trong điểm dân cư nông thôn đạt 4,25 m2/người.
- Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn 133,5 tấn/năm,  trong đó được thu gom, tái sử dụng 102,3 tấn, đạt tỷ lệ 77%
- Năm 2024: Làm mới 0,5 km mương thoát thải; lắp đặt 159 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt (159 hộ lắp ống bê tông). Trồng bổ sung 600 cây chuông vàng, 3,2km bồn hoa, hàng rào xanh.
- Kinh phí thực hiện: 380 triệu đồng

c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.18. Tiêu chí số 18-Chất lượng môi trường sống
a)Yêu cầu của tiêu chí
- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung ≥55%

- Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít 

- Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác ≥30%

- Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm 100% 

- Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã 

- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm 100% 

- Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn : Trong đó nhà vệ sinh tự hoại tối thiểu 90% và đảm bảo 3 sạch  ≥95% 

- Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường 100%

b) Kết quả thực hiện

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ công trình nước tập trung 90,5% (1975/2182  hộ); tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 100% (2182/2182 hộ)
- Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người 66,4 lít/người/ngày đêm (xã có 2182 hộ, 6677 nhân khẩu, tổng số nước ngày đêm 443353 lít /ngày/đêm)
-Trên địa bàn xã có 3 nhà máy, đơn vị cấp nước tập trung quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả.
- Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm 150/150 cơ sở đạt 100% . 
- Năm 2024 trên địa bàn xã không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã. Đạt 
- Trên địa bàn xã có 13/13 cơ sở đã được cấp giấy đủ điều kiện ATVSTP, gồm: 
- Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn đạt 2104/2182 hộ, tỷ lệ 96,4%, trong đó nhà vệ sinh tự hoại đạt 2109/2182  đạt 96,7% và số hộ đảm bảo 3 sạch: 2091/2182 hộ đạt  95,8%.
- Trên địa bàn xã không có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

- Năm 2024: Vận động 49 hộ phá bỏ nhà vệ sinh 2 ngăn sang xây mới nhà vệ sinh tự hoại, 15 hộ phá bỏ công trình vệ sinh không sử dụng,  30 hộ xây mới, chỉnh trang công trình phụ trợ.

- Kinh phí thực hiện: 385 triệu đồng
c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.19. Tiêu chí số 19-Quốc phòng và An ninh
       a)Yêu cầu của tiêu chí


- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân 

- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng); có mô hình sử dụng Camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả; tập thể công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến" trở lên, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
b) Kết quả thực hiện

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân. Tổ chức huấn luyện LLDQ tự vệ đảm bảo đúng thời gian cấp trên Tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh, PC TT, PCCCR. Xây dựng KH khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2024. Bổ sung trang thiết bị trong phòng trực của LLDQ 
- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên theo quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp bất khả kháng); có mô hình sử dụng Camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả; tập thể công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến" trở lên, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Đạt

c)Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

1.20. Tiêu chí số 20-Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
a, Yêu cầu của tiêu chí
Tỷ lệ thôn, bản đạt 100% yêu cầu theo Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ≥60%

b)Kết quả thực hiện
Năm 2024 Rải thảm các bon 5,56km đường trục thôn, ngõ xóm. làm mới 757 m đường giao thông trục xã, trục thôn liên thôn, ngõ xóm; 500 m rãnh thoát nước; đắp, đổ 1,2 km lề đường; trồng 3,2 km bồn hoa, hàng rào xanh, 600 cây bóng mát, 7000 cây mận hảo. Di dời 18 cột điện trên các tuyến đường sau khi giải phòng mở rộng đường giao thông; chỉnh trang 3,7km đường điện chiếu sáng, lắp đặt 220 pano, áp phích tuyên truyền; lắp đặt bổ sung 25 dụng cụ thể dục, thể thao đơn giản tại nhà văn hóa các thôn. 159 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt. Ra mắt ngôi nhà trí tuệ - thôn thông minh tại thôn Hạ Tứ.
Theo Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 xã Bùi La Nhân có 9/9 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu. Kết quả cụ thể như sau:

- Tiêu chí số 1 Quy hoạch: 9/9 thôn đạt.
9/9 thôn có sơ đồ quy hoạch tổng thể thôn, bản được UBND xã xác nhận và được niêm yết công khai thại nhà văn hóa thôn.

- Tiêu chí số 2 nhà ở và công trình phụ trợ: 9/9 thôn đạt

+ Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố: 
Thôn Thượng Tứ đạt 95,8% (300/313 nhà);Thôn Triều Đông đạt 95,2% (279/293 nhà); Thôn Hạ Tứ đạt 95,4 % ( 206/216 nhà);Thôn Hoa Đình đạt 94,5 % (190/201 nhà);Thôn Đông Đoài đạt 94,2% (163/173 nhà);Thôn Quyết Tiến đạt 94,8% (256/270 nhà); Thôn Khang Ninh đạt 95,4% (228/239 nhà); Thôn Phú Quý đạt 95,5% (276/289 nhà); Thôn Phúc Lộc đạt 92% (173/188 nhà);
+ 9/9 thôn không có nhà tạm dột nát.

+ Tỷ lệ hộ giai đình có nhà ở và công trình phụ trợ gọn gàng ngăn nắp, khoa học và đảm bảo vệ sinh: Thôn Thượng Tứ đạt 95,8% (300/313 hộ);Thôn Triều Đông đạt 95,2% (279/293 hộ); Thôn Hạ Tứ đạt 95,4 % ( 206/216 hộ);Thôn Hoa Đình đạt 94,5 % (190/201 hộ);Thôn Đông Đoài đạt 94,2% (163/173 hộ);Thôn Quyết Tiến đạt 94,8% (256/270 hộ); Thôn Khang Ninh đạt 95,4% (228/239 hộ); Thôn Phú Quý đạt 95,5% (276/289 hộ); Thôn Phúc Lộc đạt 92% (173/188 hộ);

+ Hộ gia đình có nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh: Thôn Thượng Tứ đạt 95,8% (300/313 hộ);Thôn Triều Đông đạt 95,2% (279/293 hộ); Thôn Hạ Tứ đạt 95,4 % ( 206/216 hộ);Thôn Hoa Đình đạt 94,5 % (190/201 hộ);Thôn Đông Đoài đạt 94,2% (163/173 hộ);Thôn Quyết Tiến đạt 94,8% (256/270 hộ); Thôn Khang Ninh đạt 95,4% (228/239 hộ); Thôn Phú Quý đạt 95,5% (276/289 hộ); Thôn Phúc Lộc đạt 92% (173/188 hộ);
- Tiêu chí số 3 Vườn hộ và công trình chăn nuôi:  9/9 thôn đạt

+ Vườn hộ:

Tỷ lệ vườn hộ được tổ chức sản xuất đảm bảo hiệu quả kinh tế và cảnh quan môi trường: Thôn Thượng Tứ đạt 94,9% (297/313 hộ);Thôn Triều Đông đạt 99% (290/293 hộ); Thôn Hạ Tứ đạt 96,8% ( 209/216 hộ);Thôn Hoa Đình đạt 96,5 % (194/201 hộ);Thôn Đông Đoài đạt 97,1% (168/173 hộ); Thôn Quyết Tiến đạt 96,7% (261/270 hộ); Thôn Khang Ninh đạt 96,7% (278/239 hộ); Thôn Phú Quý đạt 96,2% (278/289 hộ); Thôn Phúc Lộc đạt 93,6% (176/188 hộ);
Vườn trên 1.000m2 có sơ đồ quy hoạch thiết kế, có ứng dụng khoa học công nghê trong sản xuất như tưới, công nghệ sinh học: Thôn Triều Đông đạt 100% (10/10 hộ); Thôn Hạ Tứ đạt 100% ( 4/4 hộ); Thôn Hoa Đình đạt 100% (8/8 hộ); Thôn Đông Đoài đạt 100% (4/4 hộ);Thôn Quyết Tiến đạt 100% (3/3 hộ); Thôn Khang Ninh đạt 66,7% (3/5 hộ); Thôn Phú Quý đạt 66,7% (4/6 hộ); (Thôn Phúc Lộc và Thượng Tứ không có vườn trên 1000m2.
Có 114 vườn mẫu đạt chuẩn: Thôn Thượng Tứ có 5 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Triều Đông có 10 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Hạ Tứ có 24 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Hoa Đình có 18 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Đông Đoài có 12 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Quyết Tiến có 15 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Khang Ninh có 16 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Phú Quý có 13 vườn mẫu đạt chuẩn, Thôn Phúc Lộc có 1 vườn mẫu đạt chuẩn.
+ Công trình chăn nuôi: 
Tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường: Thôn Thượng Tứ đạt 92,3% (108/117 hộ);Thôn Triều Đông đạt 91,6% (98/107 hộ); Thôn Hạ Tứ đạt 92,4 % ( 97/105 hộ);Thôn Hoa Đình đạt 91,5 % (107/117 hộ);Thôn Đông Đoài đạt 90,8% (69/76 hộ); Thôn Quyết Tiến đạt 90,3% (130/144 hộ); Thôn Khang Ninh đạt 92,5% (123/133 hộ); Thôn Phú Quý đạt 90,6% (115/127 hộ); Thôn Phúc Lộc đạt 90,9% (90/99 hộ);
- Tiêu chí số 4 Đường Giao thông:

+ Đường trục thôn, bản, liên thôn, bản:

Được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo quy định: Thôn Thượng Tứ đạt 90,1% (0,91/1,01 km); Thôn Triều Đông đạt 100% (2,195/2,195km); Thôn Hạ Tứ đạt 100% (0,87/0,87 km); Thôn Hoa Đình đạt 100% (0,81/0,81km); Thôn Đông Đoài đạt 100% (2/2km); Thôn Quyết Tiến đạt 100% (2,93/2,93km); Thôn Khang Ninh đạt 100% (0,65/0,65km); Thôn Phú Quý  đạt 96% (3,17/3,302km); Thôn Phúc Lộc đạt 100% (0,85/0,85km); 
Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc): 9/9 thôn đã được đắp lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, đường điện chiếu sáng, trồng cây xanh đảm bảo quy định; các tuyên đường thường xuyên được vệ sinh đảm bảo Đã lắp 61 biển báo giao thông, 35 điểm gờ giảm tốc, 58 biển chỉ dẫn. Tỷ lệ đường trục thôn, bản, liên thôn, bản qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng 12,29/12,29 km đạt 100% ,Tỷ lệ đường trục thôn, bản, liên thôn, bản có trồng cây bóng mát (đối với những đoạn có thể trồng được) 11,5/11,5km .

Các đoạn đường trong khu dân cư có rãnh tiêu thoát nước dọc hai bên tuyến đường: Thôn Thượng Tứ đạt 86% (0,56/0,65 km); Thôn Triều Đông đạt 85,1% (1,66/1,95km); Thôn Hạ Tứ đạt 88,5% (0,77/0,87km); Thôn Hoa Đình đạt 88,9% (0,72/0,81km); Thôn Đông Đoài đạt 90% (1,8/2km); Thôn Quyết Tiến đạt 85,3% (1,8/2,193km); Thôn Khang Ninh đạt 100% (0,65/0,65km); Thôn Phú Quý đạt 88,9% (2,182/3,17km); Thôn Phúc Lộc đạt 100% (0,85/0,85km);
Tỷ lệ đường qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng: Thôn Thượng Tứ đạt 86% (0,56/0,65 km); Thôn Triều Đông đạt 85,1% (1,66/1,95km); Thôn Hạ Tứ đạt 88,5% (0,77/0,87km); Thôn Hoa Đình đạt 88,9% (0,72/0,81km); Thôn Đông Đoài đạt 100% (2/2km); Thôn Quyết Tiến đạt 100% (2.193/2.193km); Thôn Khang Ninh đạt 100% (0,65/0,65km); Thôn Phú Quý đạt 88,9% (2,182/3,17km); Thôn Phúc Lộc đạt 100% (0,85/0,85km);
Tỷ lệ đường có trồng cây bóng mát (đối với những đoạn có thể trồng được): Thôn Thượng Tứ đạt 90,1% (0,81/1,01 km); Thôn Triều Đông đạt 82,5% (1,61/1,95); Thôn Hạ Tứ đạt 86,4% (0,7/0,81km); Thôn Hoa Đình đạt 86,4% (0,7/0,81km); Thôn Đông Đoài đạt 100% (1,5/1,5km); Thôn Quyết Tiến đạt 89,4% (1,7/1,9 km); Thôn Khang Ninh đạt 89,2% (0,58/0,65km); Thôn Phú Quý đạt 82% (2,6/3,17km); Thôn Phúc Lộc đạt 100% (0,85/0,85km);
+ Đường ngõ xóm: 
Được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo quy định: Thôn Thượng Tứ đạt 83,1% (1,47/1,7 km); Thôn Triều Đông đạt 93,39% (1,342/1,437 km); Thôn Hạ Tứ đạt 92,66% (1,326/1,431km); Thôn Hoa Đình đạt 84,22% (1,5/1,781km); Thôn Đông Đoài đạt 84,35% (4,82/5,714km); Thôn Quyết Tiến đạt 84,98% (2,653/3,122km); Thôn Khang Ninh đạt 89,16% (3,29/3,69km); Thôn Phú Quý đạt 84,5% (1,403/1,66km); Thôn Phúc Lộc đạt 86,11% (1,04/1.375km);
Tỷ lệ đường qua khu dân cư có hệ thống đèn điện chiếu sáng: Thôn Thượng Tứ đạt 100% (1,7/1,7 km); Thôn Triều Đông đạt 100% (1,437/1,437 km); Thôn Hạ Tứ đạt 100% (1,431/1,431km); Thôn Hoa Đình đạt 100% (1,781/1,781km); Thôn Đông Đoài đạt 100% (5.714/5,714km); Thôn Quyết Tiến đạt 90,9% (2,84/3,122km); Thôn Khang Ninh đạt 92,1% (3,4/3,69km); Thôn Phú Quý đạt 100% (1,66/1,66km); Thôn Phúc Lộc đạt 90.5% (1,245/1,375km);
- Tiêu chí số 5 Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn: 9/9 thôn đạt
9/9 thôn có diện tích nhà văn hóa tối thiểu 500m2 (thôn Thượng Tứ: 500m2, thôn Triều Đông: 500 m2; Hạ Tứ 500m2; Hoa Đình 600m2; Đông Đoài 500m2; Quyết Tiến 500m2; Khang Ninh 500m2; Phú Quý 500m2; Phúc Lộc 500m2), khu thể thao thôn có diện tích tối thiểu 2.000m2 (thôn Thượng Tứ 2000 m2, thôn Triều Đông 2689 m2; Hạ Tứ 2100 m2; Hoa Đình 2100m2, Đông Đoài 2000m2, Quyết Tiến 2150 m2; Khang Ninh 2500m2; Phú Quý 2200m2; Phúc Lộc 2000m2); được bố trí đầy đủ các trang thiết bị, thiết chế trong nhà văn hóa thôn (tủ sách, bàn ghế, hệ thống loa máy, âm thanh); tại khuôn viên nhà văn hóa được bố trí một số dụng cụ thể dục thể thao đơn giản (xà đơn, xà kép, bóng bàn); có sân bóng chuyền, sân bóng đá. 9/9 thôn có nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo; hàng rào xung quanh nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn được phủ bằng hệ thống hàng rào xanh (mận hảo, chuỗi ngọc, phi lau). 
Tiêu chí số 6 Hệ thống điện và thông tin truyền thông: 9/9 thôn đạt

+ Hệ thống điện 



Toàn xã có 16,89/16,89 km đường dây trung áp đạt chuẩn 100%; 36,6/36,6km đường dây hạ áp đạt chuẩn 100%; 10/10 trạm biến áp với tổng công suất 2290kVA đạt chuẩn 100%. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt 2182/2182 khách hàng sử dụng điện (tỷ lệ 100%).

+ Thông tin và truyền thông: 9/9 thôn đạt


9/9 thôn có hệ thống loa truyền thanh hoạt động thường xuyên và các cụm loa đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin đến 100% số hộ dân trong thôn, bản.


Có 9/9 thôn có mạng wifi miễn phí gồm ( NVH thôn Thượng Tứ; NVH thôn Triều Đông; NVH thôn Hạ Tứ; NVH thôn Hoa Đình; NVH thôn Đông Đoài; NVH thôn Quyết Tiến; NVH thôn Khang Ninh; NVH thôn Phú Quý; NVH thôn Phúc Lộc).


9/9 thôn có tối thiểu 01 hoạt động chuyển đổi số.


- Tiêu chí số 7 Văn hóa, Giáo dục, Y tế: 9/9 thôn đạt

+ Văn hóa:


9/9 thôn được công nhận danh hiệu "Thôn Văn hoá", “Bản Văn hoá” tối thiểu 2 năm liên tục tính đến năm được xét công nhận.


Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hoá: Thôn Thượng Tứ đạt tỷ lệ 92,3% (289/313 gia đình); Thôn Triều Đông đạt tỷ lệ 96,6% (284/293 gia đình); Thôn Hạ Tứ đạt tỷ lệ 97,2% (210/216 gia đình) Thôn Hoa Đình  đạt tỷ lệ 97,5% (196/201 gia đình) Thôn Đông Đoài  đạt tỷ lệ 91,9% (159/173 gia đình) Thôn Quyết Tiến  đạt tỷ lệ 97,4% (263/270 gia đình; Thôn Khang Ninh đạt tỷ lệ 99,1% (237/239); Thôn Phú Quý đạt tỷ lệ 97,5% (282/289); Thôn Phúc Lộc đạt tỷ lệ 80,8% (152/188).

Tỷ lệ hộ gia đình đạt “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu - 5 có” theo quy định của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành: Trên địa bàn xã đã thành lập 2 câu lạc bộ gia đình 5 có (thôn Hạ Tứ với 27 thành viên tham gia; ở thôn Khang Ninh với 20 thành viên tham gia). Tại các thôn đã tuyên truyền, lựa chọn các hộ xây dựng hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu – 5 có.

9/9 thôn đều thành lập các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao hoạt động hiệu quả như câu lạc bộ Dân vũ; CLB PN với pháp luật ở Triều Đông, CLB PN sống xanh ở thôn Quyết Tiến; CLB PN vùng giáo hội nhập và phát triển ở Quyết Tiến.

+ Giáo dục:

9/9 thôn không có học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Tỷ lệ học sinh 4 tuổi, 5 tuổi đi học mẫu giáo: Thôn Thượng Tứ có (17/17 em), tỷ lệ 100%; Thôn Triều Đông có (19/19 em); Thôn Hạ Tứ có (10/10 trẻ); Thôn Hoa Đình có (15/15 trẻ); Thôn Đông Đoài có (9/9 trẻ); Quyết Tiến có (18/18 trẻ); Khang Ninh có (18/18 trẻ); Phú Quý có (16/16 trẻ); Phúc Lộc có (15/15 trẻ).

+ Y tế: 

Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm Y tế toàn xã đạt 98,8% (6602/6677người) trong đó: Thôn Thượng Tứ đạt 99% (999/1009 người); Thôn Triều Đông đạt 98,8% (752/761 người); Thôn Hạ Tứ đạt tỷ lệ 99,1% (568/573 người) Thôn Hoa Đình  đạt tỷ lệ 99.2% (599/604 người) Thôn Đông Đoài  đạt tỷ lệ 98.6% (483/490 người) Thôn Quyết Tiến  đạt tỷ lệ 98.8% (975/987 người; Thôn Khang Ninh đạt tỷ lệ 98.8% (735/744); Thôn Phú Quý đạt tỷ lệ 98.8% (901/912); Thôn Phúc Lộc đạt tỷ lệ 98,8% (590/597).

9/9 thôn đều có y tế thôn bản, được đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định.


- Tiêu chí số 8 Môi trường, cảnh quan: 9/9 thôn đạt


+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn: Toàn xã đạt 90.5% (1975/2182 hộ) trong Thôn Thượng Tứ đạt tỷ lệ 87.5% (274/313 gia đình); Thôn Triều Đông đạt tỷ lệ 98.6% (289/293 gia đình); Thôn Hạ Tứ đạt tỷ lệ 91,7% (198/216 gia đình) Thôn Hoa Đình  đạt tỷ lệ 96.5% (194/201 gia đình) Thôn Đông Đoài  đạt tỷ lệ 97,1% (168/173 gia đình) Thôn Quyết Tiến  đạt tỷ lệ 89.6% (242/270 gia đình; Thôn Khang Ninh đạt tỷ lệ 89.5% (214/239); Thôn Phú Quý đạt tỷ lệ 91.7% (265/289); Thôn Phúc Lộc đạt tỷ lệ 69.7% (131/188).

+ Tỷ lệ hộ gia đình có nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý hoặc sơ xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả: Thôn Thượng Tứ đạt tỷ lệ 80.2% (251/313 gia đình); Thôn Triều Đông đạt tỷ lệ 85.7% (251/293 gia đình); Thôn Hạ Tứ đạt tỷ lệ 83.3% (180/216 gia đình) Thôn Hoa Đình  đạt tỷ lệ 84.4% (169/201 gia đình) Thôn Đông Đoài  đạt tỷ lệ 89% (154/173 gia đình) Thôn Quyết Tiến  đạt tỷ lệ 85.9% (232/270 gia đình; Thôn Khang Ninh đạt tỷ lệ 83.7% (200/239); Thôn Phú Quý đạt tỷ lệ 84.1% (243/289); Thôn Phúc Lộc đạt tỷ lệ 80.3% (151/188).

+ Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định: Có 1967/2182 hộ, đạt tỷ lệ  90%. 

+ Tỷ lệ hàng rào xanh ở hai bên trục đường thôn, bản, ngõ xóm trong Khu dân cư tối thiểu 70% đối với các đoạn đường có thể trồng được hàng rào xanh: Thôn Thượng Tứ đạt 78.4% (2.13/2.715km); Thôn Triều Đông đạt 74.5% (2.7/3.622 km); Thôn Hạ Tứ đạt 74.7% (1,72/2.301km); Thôn Hoa Đình đạt 74.7% (1.89/2.59/km); Thôn Đông Đoài đạt 72% (3.34/4.63km); Thôn Quyết Tiến đạt 72.4% (2.77/3.82km); Thôn Khang Ninh đạt 73% (2.93/4.01km); Thôn Phú Quý đạt 71% (3.46/4,87km); Thôn Phúc Lộc đạt 72.9% (1.62/2.22km);
       + Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm, rác thải nông nghiệp được thu gom và có hệ thống xử lý, phân loại tập trung, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường đạt 90.8%  (15180/16714.5 tấn)
+ Tỷ lệ hộ gia đình đảm bảo yêu cầu: xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động suy giảm môi trường: 2103/2182 hộ đạt  96.3% 

- Tiêu chí số 9 Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội: 9/9 thôn đạt

9/9 Chi bộ thôn, bản được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

9/9 thôn và các tổ chức chính trị - xã hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

9/9 thôn an ninh trật tự đảm bảo; không để xảy ra tội phạm; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng). Khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có mô hình sử dụng camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động hiệu quả.


- Tiêu chí số Chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức: 9/9 thôn đạt

Tỷ lệ người dân chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước đạt 100%; các khoản thu được đảm bảo các quy định của pháp luật; thực hiện công khai minh bạch các khoản thu chi cho nhân dân được biết để triển khai thực hiện.
Đến nay theo Quyết định 39 của UBND tỉnh có 9/9 khu dân cư đạt chuẩn 10/10 tiêu chí ; 114 vườn mẫu đạt chuẩn.
- Kinh phí thực hiện: 2990 triệu đồng 

c) Tự đánh giá: 

Đạt chuẩn

2. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu:

2.1. Thu nhập bình quân đầu người của xã: Đến cuối năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt: 60,51 triệu đồng/người/năm.
2.2. Có 01 mô hình thôn thông minh 

Về xây dựng khu dân cư thông minh: Đầu năm 2024 xã đã ra quyết định chọn thôn Hạ Tứ để xây dựng khu dân cư thông minh. Căn cứ vào bộ tiêu chí khu dân cư thông minh xã đã tiến hành rà soát các tiêu chí xây dựng khung kế hoạch và triển khai thực hiện. Đến nay, các nội dung đã hoàn thành: 

- Có ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý và điều hành: Thôn  đã sử dụng nền tảng mạng xã hội là Zalo lập nhóm tất cả các hộ trong thôn, đến nay đã có trên 130 thành viên, đồng chí bí thư chi bộ làm trưởng nhóm. Tất cả các thông tin của chính quyền cũng như các phản ánh, góp ý của nhân dân trong thôn được trao đổi, cập nhật hàng ngày, hàng giờ.
- Thôn có truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông đảm bảo 100% hộ dân trong địa bàn dân cư có thể nghe được.

- Có 10 điểm camera an ninh gắn kết với hệ thống quản lý an ninh của xã.

- Thôn xóm đã xây dựng được 1 ngôi nhà trí tuệ nằm trong khuôn viên nhà văn hóa thôn, được bố trí  hệ thống camera trong và ngoài nhà văn hóa, máy vi tính, máy in, các tủ sách, đèn năng lượng mặt trời, phòng truyền thống, phòng đọc sách...,  bên cạnh đó khuôn viên nhà văn hóa thôn tiếp tục được nâng cấp, trồng mới lại hệ thống hàng rào xanh bằng cây mận hảo.
- Giao thông nông thôn được thảm nhựa, hàng rào xanh được bổ sung đạt 100%, đường làng ngõ xóm luôn luôn được sạch sẽ. Vườn hộ được quy hoạch, ứng dụng hệ thống tưới tự động vào sản xuất mang lại hiệu quả cao.

- Mỗi hộ gia đình thực hiện tốt công tác phân loại rác, có hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, công trình phụ, công trình chăn nuôi được bố tí hợp lý, đảm bảo vệ sinh...Các tuyến đường hoa được trồng, chăm sóc thường xuyên. 

- Các  mô hình kinh tế được đầu tư hỗ trợ phát triển, trong thôn có 24 vườn mẫu duy trì và phát huy bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao cho hộ gia đình. Thành lập 2 câu lạc bộ: Câu lạc bộ gia đình 5 có với 27 thành viên tham gia và câu lạc bộ dân vũ 25 thành viên.
2.3. 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 Hàng năm 9/9 khu dân cư tiếp tục huy động bằng nội lực tại chỗ cả tiền và ngày công vào xây dựng KDC Kiểu mẫu. Năm 2024 tiếp tục duy trì 9/9 khu dân cư kiểu mẫu; trồng bổ sung 600 cây xanh tại các thôn, trồng mới 3,2km hàng rào xanh; Giải phóng, mở rộng được 2,2km đường giao thông; Xây dựng, nâng cấp 0,757km đường giao thông ngõ xóm; rải thảm nhựa 5,651km; 0,5km rãnh thoát nước trong khu dân cư; lắp đặt 159 mô hình xử lý nước thải sinh hoạt; 3,735 km đường điện chiếu sáng khu dân cư; làm tuyến đường hoa, điểm nhấn tham quan của xã; cơ sở vật chất văn hóa và các thiết chế văn hóa ở 9/9 thôn đều được đầu tư, bổ sung, nâng cấp đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân; lắp đặt 220 pano, áp phích tuyên truyền. 

Theo Quyết định 39 của UBND tỉnh Đến nay xã Bùi La Nhân có 9/9 thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí khu dân cư mẫu.
2.4. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội .

Xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực an ninh trật tự là  1/1 tiêu chí, đạt 100%. 

Lĩnh vực nổi trội về An ninh trật tự: 

a) Yêu cầu của tiêu chí:
‘- Không có công dân thường trú trên địa bàn phạm tội: Đạt

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động rộng khắp và phát huy hiệu quả: 
+ Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã: Đạt
+ Tỷ lệ người dân được tập huấn về kiến thức pháp luật ≥70%

+ Xây dựng củng cố ít nhất 03 mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, trong đó: Phải duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả mô hình “Quản lý, giáo dục đối tượng”; mô hình Camera an ninh được phủ kín toàn xã, trục thôn, ngõ xóm, các điểm công cộng kết nối với trung tâm giám sát của công an xã: Đạt 
+ Lực lượng Công an xã bán chuyên trách được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng: Đạt .

- Tập thể công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết tiến”, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật: Đạt.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí: 
‘- Không có công dân thường trú trên địa bàn phạm tội: Năm 2024 trên địa bàn không có công dân thường trú trên địa bàn phạm tội. 

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động rộng khắp và phát huy hiệu quả trên 09 thôn của toàn xã.
+ Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã gồm: Thực hiện chương trình số 04/CTr-CAĐT-TM, ngày 06/03/2024 “Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024” của Công an huyện Đức Thọ. Công an xã Bùi La Nhân đã tham mưu cho ủy ban Nhân dân xã xây dựng kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 16/03/2024 “ Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2024. 

Công an xã đã xây dựng kế hoạch số 38/KH-CABLN, ngày 17/03/2024 “Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024.

Công an xã xây dựng kế hoạch số 40/KH-CAX ngày 19/03/2024 “ Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2024” để triển khai trên toàn xã.

Từ đó xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn đạt được kết quả cao: Không có địa điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để xảy ra các tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ, phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
Công an xã dưới sự vào cuộc của Cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và Nhân dân đã phát huy trong công tác xây dựng, cũng cố, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở. Tích cự triển khai các mô hình phòng cháy, chữa cháy, tuần tra, bảo vệ ANTT ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ người dân được tập huấn về kiến thức pháp luật ≥70% gồm: Trong năm 2024 Công an xã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Thọ và các ban ngành cấp xã như; Mặt trận tổ quốc, Cựu chiến binh, Phự nữ, Đoàn thanh niên, ban mặt trận thôn xóm, Cơ quan, nhà trường trên địa bàn xã đã tổ chức tập huấn luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Luật hình sự. Luật giao thông. Luật xử lý hành chính và các văn bản dưới luật cho 5475 người, đạt tỷ lệ 81,9%
+ Xây dựng củng cố 03 mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã, trong đó duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả mô hình “Quản lý, giáo dục đối tượng”; mô hình Camera an ninh được phủ kín toàn xã, trục thôn, ngõ xóm, các điểm công cộng kết nối với trung tâm giám sát của công an xã gồm: 

 Mô hình Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự; Năm 2024 Công an xã đã tham mưu ủy ban nhân dân xã thành lập 76 tổ liên gia tự quản trên địa bàn 09 thôn, thành lập ban chỉ đạo tổ liên gia tự quản, phân công trưởng ban, phó ban, phân công tổ trưởng, tổ phó, có 2482 thành viên tham gia.

Mô hình đội dân phòng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng: Năm 2024 Công an xã đã tham mưu ủy ban nhân dân xã thành lập 09 tổ dân phòng trên địa bàn 09 thôn, thành lập ban chỉ đạo mô hình tổ dân phòng , phân công tổ trưởng, tổ phó, có 96 thành viên tham gia.

Mô hình giáo họ an toàn về an ninh trật tự được xây dựng tại giáo họ Yên Xá tại thôn Triều Đông, thành lập ban chỉ đạo mô hình, phân công tổ trưởng, tổ phó, có 178 thành viên tham gia.

Mô hình dòng họ an toàn về về an ninh trật tự được xây dựng tại dòng họ Trần tại thôn Hạ Tứ, thành lập ban chỉ đạo mô hình gồm 16 đồng chí, phân công tổ trưởng, tổ phó, có 473 đinh, trong xã hiện có 200 đinh, trong dòng họ có 187 người là Đảng viên.

- Mô hình camera an ninh cơ bản được phủ kín toàn xã, trên địa bàn xã hiện nay có 25 camera giám sát an ninh kết nối với trung tâm giám sát của Công an xã.
+ Lực lượng Công an xã bán chuyên trách được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng: Năm 2024 lực lượng Công an xã bán chuyên trách được thành theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 12/08/2024 của ủy ban nhân dân xã có 27 thành viên, cụ thể mỗi thôn có 03 đồng chí, được phân công tổ trưởng, tô viên.
- Tập thể công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết tiến”, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật: Đạt

Năm 2024 tập thể công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết tiến”, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật.
c) Tự đánh giá: Tiêu chí nổi trội về An ninh trật tự: Đạt 

V. Đánh giá chung

1. Những mặt đã làm được

- Ban chỉ đạo, ban quản lý, ban giám sát cộng đồng, ban phát triển các thôn hoạt động tích cực, có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng công việc nên các công việc được giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

- Kết cấu hạ tầng khang trang hiện đại, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn, quy mô sản xuất, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy. Cán bộ gần gũi hơn với nhân dân, quá trình chỉ đạo thực hiện chương trình đã lựa chọn được cán bộ tâm huyết nhiệt tình và có năng lực trách nhiệm trong công tác.
- Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 3,28% . Năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60,51 triệu đồng.
 - Do làm tốt công tác tuyên truyền, các công việc thực hiện công khai dân chủ, nhân dân được bàn bạc, được làm, được kiểm tra nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nên các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư mẫu được nhân dân tích cực tham gia, vì vậy, các tiêu chí đến nay đã hoàn thành.
2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền có thời điểm chưa tích cực nên một số bộ phận nhân dân chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu.

- Sự quyết liệt của BCĐ, ban phát triển thôn có lúc còn chững lại nên tiến độ công việc có phần chậm lại. 

- Trong công tác chỉnh trang nhà ở, vườn hộ nhân dân tuy đã vào cuộc nhưng chưa được thường xuyên.
3. Bài học kinh nghiệm

- Việc xây dựng kế hoạch, lộ trình phải thật cụ thể. Người đứng đầu phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công việc đã phân công.

- Các nội dung, công việc phải được thực hiện công khai dân chủ.

- Trong quá trình thực hiện tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi thực hiện có sơ, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm.
4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu
Trong năm đã xây dựng được một số mô hình xây dựng NTM tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực thúc đẩy trong xây dựng Nông thôn mới như:  Mô hình sản xuất lúa gạo hữu cơ trên ruộng rươi cáy với diện tích 5 ha tại Hợp tác xã Thần Nông đã có sản phẩm gạo là sản phẩm OCOP 3 sao, duy trì mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap quy mô 16,1 ha tại HTX Đức La, duy trì mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm theo công nghệ chuồng kín, cơ sở sản xuất và kinh doanh dầu Vừng, dầu Lạc Mai Tĩnh.
Là xã vùng trọng điểm lúa, Bùi La Nhân đã thực hiện phong trào phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, tích tụ ruộng đất, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong năm  2023 xã tổ chức chuyển đổi tích tụ ruộng đất với diện tích chuyển đổi hơn 360 ha.
VI. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỄU MẪU
1. Quan điểm

Mục tiêu của xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững với phương châm có điểm xuất phát “ không có điểm kết thúc” 

2. Mục tiêu

Để giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Đảng uỷ, chính quyền xã luôn phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế, những tiêu chí đạt chưa thật sự bền vững như: vệ sinh môi trường, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, sản xuất… 

Tiếp tục tuyên truyền, phát động tạo sự đồng thuận nhất quán cao trong cán bộ và Nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa huy động mọi nguồn lực trong xã hội, trong Nhân dân để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Quyết tâm giữ vững phong trào xây dựng Nông thôn mới.

3. Nội dung, giải pháp 

Đối với các tiêu chí xã nâng cao như  nhóm tiêu chí kết cấu hạ tầng (Giao thông – thủy lợi – trường học – Cơ sở vật chất văn hóa) Với sự đầu tư của Nhà nước và huy động nội lực từ nhân dân thì các tiêu chí này khi hoàn thành có tính ổn định tương đối; nhưng theo thời gian, quá trình sử dụng, ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu sẽ làm hao mòn, hư hỏng các công trình nên hàng năm xã phải tiến hành rà soát, đánh giá và có kế hoạch duy tu, bảo trì, bảo dưỡng. Đối với các tiêu chí: Phát triển sản xuất, Thu nhập, Giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường...là những tiêu chí hàng năm cần giữ vững và phát huy hiệu quả sau khi đạt chuẩn, vì đây là các tiêu chí luôn biến động, thay đổi theo từng thời điểm, nên  cần có sự tập trung cao, thường xuyên và liên tục.

Tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Trong những năm tiếp theo cần thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế nông nghiệp nông giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp, thương mại dịch vụ để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Duy trì bền vững 9/9 khu dân cư mẫu, khu dân cư thông minh Hạ Tứ, duy trì và phát huy hơn nữa tiêu chí nổi trội về an ninh trật tự đồng thời xây dựng thêm các khu dân cư thông minh và tiêu chí nổi trội khác  nhằm đáp ứng với xu thế phát triển trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu của xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh./.

	Nơi nhận:
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